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Ngọc Lặc, ngày          tháng 8 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thưởng cho học sinh đạt điểm 10, học sinh đạt 27 điểm trở lên  

tổ hợp xét tuyển Đại học, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 
 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN NGỌC LẶC 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003, Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2005 và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Đề án số 2278/ĐA-UBND ngày 15/12/2020 của UBND huyện Ngọc 

Lặc về Ban hành cơ chế khen thưởng đột xuất đối với học sinh, giáo viên có thành 

tích xuất sắc trong các cuộc thi cấp tỉnh, cấp quốc gia giai đoạn 2021-2025; 

Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng huyện. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thưởng cho 25 học sinh đạt điểm 10 và 48 học sinh đạt 27 điểm 

trở lên tổ hợp xét tuyển Đại học, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021:  

(có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Mức thưởng cho mỗi học sinh là: 2.000.000đ (Hai triệu đồng).  

Tổng số tiền thưởng là: 146.000.000đ (Một trăm bốn mươi sáu triệu đồng). 

Kinh phí được lấy từ nguồn kinh phí thi đua khen thưởng của huyện năm 2021. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện; Thường trực Hội đồng TĐKT 

huyện; Trưởng các phòng: Nội vụ, Giáo dục & Đào tạo, Tài chính - Kế hoạch; 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên trong danh 

sách ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:                       
- Như Điều 3;      

- Lưu: VT, NV. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Bùi Huy Toàn 

 



DANH SÁCH  

HỌC SINH ĐẠT ĐIỂM 10 KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021  

TT Họ và tên Ngày sinh Học sinh trường 
Môn đạt 

điểm 10  

Tiền 

thưởng 

1 Trịnh Thị Kim Chi  02/01/2003 THPT DTNT Ngọc Lặc  GDCD 2.000.000 

2 Phạm Thị Phương Thành 10/10/2003 THPT DTNT Ngọc Lặc  GDCD 2.000.000 

3 Triệu Thị Thùy Linh  12/5/2003 THPT DTNT Ngọc Lặc  GDCD 2.000.000 

4 Lê Thị Nga 26/9/2003 THPT Lê Lai GDCD 2.000.000 

5 Bùi Thị Hồng Hạnh  11/10/2003 THPT Lê Lai GDCD 2.000.000 

6 Phạm Thị Diễm 14/9/2003 THPT Lê Lai GDCD 2.000.000 

7 Phạm Thị Mơ 12/5/2003 THPT Lê Lai GDCD 2.000.000 

8 Bùi Trà My 12/9/2003 THPT Lê Lai GDCD 2.000.000 

9 Lê Thị Phương Uyên 16/5/2003 THPT Lê Lai GDCD 2.000.000 

10 Trương Thị Lệ Giang 05/6/2003 THPT Lê Lai GDCD 2.000.000 

11 Phạm Thị Thu Giang 27/01/2003 THPT Lê Lai GDCD 2.000.000 

12 Phạm Thị Trang  25/7/2003 THPT Ngọc Lặc  GDCD 2.000.000 

13 Phạm Hồng Huy  29/3/2003 THPT Ngọc Lặc  GDCD 2.000.000 

14 Lê Thị Linh  20/6/2003 THPT Ngọc Lặc  GDCD 2.000.000 

15 Phạm Hữu Lộc 08/5/2003 THPT Ngọc Lặc  GDCD 2.000.000 

16 Phạm Anh Thức 25/7/2003 THPT Ngọc Lặc  GDCD 2.000.000 

17 Trịnh Đình Quang  22/4/2003 THPT Ngọc Lặc  GDCD 2.000.000 

18 Phạm Tứ Hảo  28/9/2003 THPT Ngọc Lặc  GDCD 2.000.000 

19 Cao Thị Hằng 02/01/2003 THPT Ngọc Lặc  GDCD 2.000.000 

20 Quách Văn Lợi  23/7/2003 THPT Ngọc Lặc  GDCD 2.000.000 

21 Phạm Văn Nghị  08/02/2002 THPT Ngọc Lặc  GDCD 2.000.000 

22 Lê Thị Sơn  25/01/2003 THPT Ngọc Lặc  GDCD 2.000.000 

23 Trịnh Lưu Thiện 23/3/2003 THPT Ngọc Lặc  GDCD 2.000.000 

24 Hà Thị Ánh Tuyết  04/7/2003 THPT Ngọc Lặc  GDCD 2.000.000 

25 Hà Thị Tuyết  20/6/2003 THPT Ngọc Lặc  GDCD 2.000.000 

(Danh sách gồm có 25 học sinh) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



DANH SÁCH  

HỌC SINH ĐẠT 27 ĐIỂM TRỞ LÊN TRONG KỲ THI ĐẠI HỌC NĂM 2021 

TT Họ và tên Ngày sinh Học sinh trường 
Tổ hợp khối 

xét Đại học  

Tiền 

thưởng 

1 Phạm Thị Ánh Minh  02/3/2003 THPT DTNT Ngọc Lặc  C19 2.000.000 

2 Hoàng Đình Huy  23/7/2003 THPT DTNT Ngọc Lặc  C00 2.000.000 

3 Phạm Thị Thúy  10/01/2003 THPT DTNT Ngọc Lặc  C19 2.000.000 

4 Phạm Thị Thúy 16/02/2003 THPT DTNT Ngọc Lặc  A08 2.000.000 

5 Cao Thị Hồng 19/6/2003 THPT DTNT Ngọc Lặc  C19 2.000.000 

6 Nguyễn Lê Hà Chinh 06/9/2003 THPT DTNT Ngọc Lặc  A08 2.000.000 

7 Nguyễn Hồng Lam 02/7/2003 THPT DTNT Ngọc Lặc  D01 2.000.000 

8 Lê Thị Nguyện  06/7/2003 THPT DTNT Ngọc Lặc  C19 2.000.000 

9 Bùi Công Hoàng 18/02/2003 THPT Lê Lai A01 2.000.000 

10 Vũ Tuấn Đạt 03/11/2003 THPT Lê Lai A01 2.000.000 

11 Lê Công Đức 22/5/2003 THPT Lê Lai B00 2.000.000 

12 Nguyễn Thị Nhàn  13/01/2003 THPT Lê Lai C20 2.000.000 

13 Lê Thị Nga 17/01/2003 THPT Lê Lai C20 2.000.000 

14 Nguyễn Thị Tuyết  30/3/2003 THPT Lê Lai C19 2.000.000 

15 Bùi Khánh Huyền 15/3/2003 THPT Lê Lai D84 2.000.000 

16 Nguyễn Thị Ngân 06/4/2003 THPT Lê Lai C20 2.000.000 

17 Nguyễn Thị Linh  20/5/2001 THPT Lê Lai C20 2.000.000 

18 Phùng Thị Kim Oanh 17/10/2003 THPT Lê Lai C20 2.000.000 

19 Hà Thị Ngọc Ánh 19/11/2003 THPT Lê Lai C20 2.000.000 

20 Lê Thị Ngọc Diệu 05/6/2003 THPT Lê Lai C20 2.000.000 

21 Lê Thị Quyên 25/10/2003 THPT Lê Lai C20 2.000.000 

22 Nguyễn Thị Trang 17/10/2003 THPT Lê Lai A09 2.000.000 

23 Lê Thị Kim Chi 29/3/2003 THPT Lê Lai D01 2.000.000 

24 Bùi Thị Huyền Trang 03/11/2003 THPT Lê Lai C20 2.000.000 

25 Lê Hà An  05/8/2003 THPT Ngọc Lặc  C20 2.000.000 

26 Lê Thị Linh  19/02/2003 THPT Ngọc Lặc  C20 2.000.000 

27 Dương Thị Hà Phương 10/01/2003 THPT Ngọc Lặc  C20 2.000.000 

28 Phạm Đỗ Quyên 12/7/2003 THPT Ngọc Lặc  C20 2.000.000 

29 Phạm Thị Thuận  30/10/2003 THPT Ngọc Lặc  C19 2.000.000 

30 Phùng Thị Lệ  09/6/2003 THPT Ngọc Lặc  C20 2.000.000 

31 Đặng Minh Anh  01/02/2003 THPT Ngọc Lặc  A1 2.000.000 

32 Trấn Mai Anh  18/6/2003 THPT Ngọc Lặc  D1 2.000.000 

33 Vũ Mai Anh  13/4/2003 THPT Ngọc Lặc  D66 2.000.000 

34 Trần Linh Chi  01/12/2003 THPT Ngọc Lặc  A1 2.000.000 

35 Nguyễn Thị Phương Duyên 19/01/2003 THPT Ngọc Lặc  C19 2.000.000 

36 Phạm Thúy Hiên 11/11/2003 THPT Ngọc Lặc  C00 2.000.000 

37 Phạm Thu Huệ  18/8/2003 THPT Ngọc Lặc  C00 2.000.000 

38 Trịnh Đình Luận  27/02/2003 THPT Ngọc Lặc  C00 2.000.000 

39 Lê Thị Thịnh  17/8/2003 THPT Ngọc Lặc  C20 2.000.000 

40 Nguyễn Thị An  17/5/2003 THPT Ngọc Lặc  C19 2.000.000 

41 Phạm Thị Nhung 05/4/2003 THPT Ngọc Lặc  C20 2.000.000 

42 Bùi Thị Quỳnh  09/8/2003 THPT Ngọc Lặc  C20 2.000.000 

43 Trịnh Thị Trang 20/7/2003 THPT Ngọc Lặc  C20 2.000.000 

44 Trần Thị Kim Anh  05/4/2003 THPT Ngọc Lặc  D66 2.000.000 

45 Lê Thị Thùy Dung 02/01/2003 THPT Ngọc Lặc  D66 2.000.000 

46 Lương Thị Thanh  14/9/2003 THPT Ngọc Lặc  D66 2.000.000 

47 Đoàn Hà Trang  28/12/2003 THPT Ngọc Lặc  D66 2.000.000 

48 Hoàng Huyền Trang  06/4/2003 THPT Ngọc Lặc  D66 2.000.000 

(Danh sách gồm có 48 học sinh) 
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